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SỐ 

CÂU 
NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC 

MỨC ĐỘ Điểm 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

thấp 

Vận dụng 

cao 

 

TRẮC 

NGHIỆM 

0.25đ/1 câu 

2 
PHONETICS 

Sounds: Unit 1, 2, 3, 4 
 2   0.5 

5 

GRAMMAR 

Modals, linking verbs, cleft sentences, To-infinitives after 

certain adjectives and nouns, The past simple and the 

present perfect 

3 2   1.25 

5 

VOCABULARY 

Synonym, Word Form, Word Meaning, Preposition: Unit 

1,2,3,4 

3 2   1.25 

4 
READING - CLOZE TEXT 

Topics relating to Unit 1, 2, 3, 4 
2 1 1  1 

4 
READING COMPREHENSION 

Topics relating to Unit 1, 2, 3, 4 
2 1 1  1 

 

TỰ LUẬN 

 
2 

COMBINATION WRITING (0.5đ/1 câu) 

Modals, To-infinitive after adjectives and nouns, The 

simple past and the present perfect) 

 

  1 1 1 

2 

TRANSFORMATION WRITING (0.5đ/1 câu) 

Past Simple, Present perfect, To-infinitive after adjectives 

and nouns, Cleft sentences, Modals 

  1 1 1 

6 
Listening: Yes/No Questions, Wh-Questions, Gap-

filling, True-False (0.25đ/1 câu) 
4 2   1.5 

Speaking (Oral Test) 1  1 1  1.5 

 
Tổng điểm 4 3 2 1 10 

 

 


